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1. Đặt vấn đề

Kỹ năng chế biến tài liệu học tập là kỹ năng quan trọng cần rèn luyện cho sinh viên vì đó là việc làm thường xuyên của một giáo viên. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà sinh viên sư phạm cần phải có để bước vào nghề.Biết thiết kế tài liệu học tập (lập kế hoạch bài học hay còn gọi giáo án) là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ sinh viên sư phạm. 

2. Mục đích nghiên cứu:

Mục đích của đề tài là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc sinh viên sư phạm gặp khó khăn trong việc chế biến tài liệu học tập, từ đó, đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên hình thành một kỹ năng lập kế hoạch bài học có hiệu quả nhất.

3 .Quan điểm về kỹ năng sư phạm

3.1. Khái niệm: Kỹ năng sư phạm là khả năng vận dụng tri thức về chuyên môn, kinh nghiệm của người giáo viên vào việc thực hiện có kết quả một hành động hay một hoạt động sư phạm.
3.2. Phân loại kỹ năng dạy học: Trong hệ thống các kỹ năng sư phạm thì kỹ năng dạy học là một kỹ năng quan trọng. Có nhiều cách phân loại kỹ năng dạy học dựa theo các tiêu chí khác nhau. Trong phạm vi đề tài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ phân loại kỹ năng dạy học như sau: Nhóm kỹ năng chẩn đoán; Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học; Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học; Nhóm kỹ năng kiểm tra – đánh giá.
Trong đó, nhóm kỹ năng thiết kế bài dạy gồm 7 kỹ năng thành phần.

4. Yêu cầu trong việc chế biến tài liệu học tập của sinh viên sư phạm

Khi thiết kế tài liệu học tập, sinh viên sư phạm cần chú ý vào những điểm sau: cấu tạo chương trình sách giáo khoa; đối tượng học sinh; thời gian cho phép. Trong bản kế hoạch dạy học gồm có nội dung, phương pháp giảng dạy và cách tổ chức công việc. Về nội dung thì cần tránh việc nhồi nhét kiến thức. Về giáo dục thì cần tránh những từ ngữ cổ động, sáo rỗng không dựa vào thực tế cụ thể. Giáo viên cần chú ý đến các nội dung và phương pháp phát huy tính sáng tạo của học sinh.

5. Một số kết quả nghiên cứu

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên 100 sinh viên năm 4 của khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội và đã thu được 85 phiếu hợp lệ. Kết quả như sau:

5.1. Kết quả điều tra.

Qua nghiên cứu chúng tôi thống kê được số liệu sau:

· Qua số liệu điều tra, chúng tôi nhận thấy, đa phần sinh viên đã nhận thức được kĩ năng chế biến tài liệu (Lập kế hoạch dạy học) là thuộc nhóm năng lực dạy học. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số sinh viên vẫn cho rằng chế biến tài liệu học tập là thuộc nhóm năng lực giáo dục và nhóm năng lực tổ chức hoạt động sư phạm. Chính vì nhận thức chưa đúng về kĩ năng chế biến tài liệu học tập như vậy đã chi phối phần nào quá trình chế biến tài liệu học tập và khiến cho sinh viên sư phạm gặp khó khăn trong việc thiết kế tài liệu học tập của mình.

· Ở bảng điều tra mức độ chuẩn bị cho bài tập giảng trên lớp, chúng tôi nhận thấy: 43,3% sinh viên sư phạm “thường xuyên” thiết kế tài liệu học tập và 56,7% sinh viên sư phạm “thỉnh thoảng” thiết kế tài liệu học tập. Điều này cho thấy sinh viên Khoa Sư phạm Hà Nội chưa thật sự chú trọng tầm quan trọng của việc thiết kế tài liệu học tập.

· Qua bảng thăm dò thời gian trung bình chuẩn bị cho bản thiết kế tài liệu học tập của sinh viên sư phạm, chúng tôi thấy: thời gian 60 phút chiếm 58,8%, khoảng 90 phút là 29,4% và nhiều hơn 90 phút là 11,8%. Sinh viên sư phạm chưa thực sự dành nhiều thời gian chuẩn bị cho bài thiết kế tài liệu học tập. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến cho việc tập giảng của sinh viên sư phạm không đạt kết quả cao.

· Qua bảng điều tra của chúng tôi, 61,2% sinh viên tự đánh giá khả năng thiết kế tài liệu học tập của bản thân là “biết cách thiết kế nhưng chưa thành thạo”; 31,8%  sinh viên “tương đối thành thạo”; 3,5% sinh viên “có khi thiết kế được khi không”; 2,3% sinh viên “thành thạo” và 1,2% sinh viên “chưa biết cách thiết kế”
· Từ bảng hỏi, chúng tôi xử lý được: 82,4% sinh viên gặp khó khăn “bình thường”; 9,4% sinh viên “rất ít gặp khó khăn”; 8,2% sinh viên “gặp nhiều khó khăn” và không có sinh viên “hầu như không gặp khó khăn”. Như vậy, trong quá trình thiết kế tài liệu học tập, mức độ mà sinh viên gặp khó khăn không phải là ít.

5.2.  Nguyên nhân khiến sinh viên sư phạm gặp khó khăn trong việc thiết kế tài liệu học tập:

· Về nhận thức: Chưa hiểu hết tài liệu tham khảo; hạn chế về thuật ngữ khoa học giáo dục; Chưa biết cách xác định mục tiêu bài học;…

· Về thái độ: Chưa thấy hết tầm quan trọng của việc thiết kế tài liệu học tập; Chưa tạo được hứng thú trong việc thiết kế; …

· Về kỹ năng: hạn chế về kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ viết, kỹ năng tổ chức, điều khiển hoạt động học tập; kỹ năng sử dụng đồ dùng và phương tiện dạy học; …

· Khó khăn khác: thiếu tài liệu học tập…

5.3. Cách giải quyết của sinh viên khi gặp khó khăn trong việc thiết kế tài liệu học tập:

Cách giải quyết của sinh viên khi gặp khó khăn: 84,7% sinh viên “trao đổi kinh nghiệm với người đi trước (chủ yếu là thầy cô giáo)”; 10,6% sinh viên “thiết kế cho xong việc”; và 4,7% sinh viên đưa ra cách giải quyết khác.

6.  Một số biện pháp khắc phục khó khăn cho sinh viên khi thiết kế tài liệu học tập

6.1. Đối với các nhà quản lý giáo dục: nhiệt tình truyền đạt, hướng dẫn; trang bị cho sinh viên tri thức kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; cho sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tiễn giảng dạy của trường phổ thông…

6.2. Đối với sinh viên sư phạm: Trau dồi thêm kiến thức chuyên môn; học hỏi người có kinh nghiệm; tìm hiểu về các kỹ năng dạy học; nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng dạy học; bồi dưỡng thêm lòng yêu nghề; thường xuyên thiết kế tài liệu học tập; bổ sung thêm tài liệu học tập; đầu tư thời gian cho việc thiết kế tài liệu học tập…

